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TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Trên cơ sở kết quả cuộc họp của UBND tỉnh ngày 18/11/2020. Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021, cụ thể như sau:


A. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021;

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 
Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Công văn số 4288/BNV-TCBC ngày 19/8/2020 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Điện Biên năm 2021;

B. BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ VỀ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ VIỆC THỰC HIỆN GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHO CAC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

1. Tình hình triển khai thực hiện
- Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 31/10/2016 về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2152/KH-UBND về tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015 trên địa bàn tỉnh. 
- Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, đăng ký tinh giản biên chế giảm tối thiểu 10% biên chế hành chính, sự nghiệp và trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Trên cơ sở Kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Sở Nội vụ với vai trò là Cơ quan Thường trực đã tổ chức hướng dẫn, thẩm định trước khi trình UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mặc dù việc thực hiện tinh giản biên chế gặp rất nhiều khó khăn do tổng số lượng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp được giao thấp, chưa đủ để cơ cấu, bố trí theo yêu cầu của vị trí việc làm, nhưng đến nay toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình và đảm bảo tỷ lệ giảm tối thiểu 10%; đồng thời giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho những đối tượng thực hiện tinh giản.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số cơ quan, đơn vị còn có biểu hiện đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, khi cắt giảm biên chế thì tỏ ra bức xúc, phản ứng gay gắt; chất lượng thực hiện tinh giản biên chế chưa đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, như: Chỉ tinh giản những đối tượng dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, do sức khỏe, do hạn chế năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, do vi phạm kỷ luật, các đối tượng tinh giản thường là do có nguyện vọng nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Từ thực tế này cho thấy, việc rà soát, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm còn mang nặng tính hình thức, chất lượng chưa cao, vì vậy sẽ khó thực hiện việc tinh giản biên chế theo kế hoạch của những năm tiếp theo.

2. Kết quả thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy và biên chế

2.1. Về tổ chức bộ máy hành chính
Đã thực hiện kiện toàn tổ chức và hoạt động Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện; chuyển Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh về trực thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý (giảm 01 đầu mối cấp tỉnh). Thực hiện việc bàn giao Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương về Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương quản lý. 

2.2. Về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập

Sau khi sắp xếp hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh đã giảm được 87 đầu mối đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ giảm 13% so với số đơn vị sự nghiệp năm 2015.

2.3. Về tinh giản biên chế

Qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế, đến năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện việc tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng lộ trình. Cụ thể: Năm 2015 được giao 22.696 biên chế (số biên chế giao là 22.848, tách 64 biên chế từ Hội có tính chất đặc thù và 88 biên chế từ các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí), đến năm 2020 còn lại 21.069 biên chế, giảm 1.627 biên chế, đạt tỷ lệ giảm 7,2% so với số biên chế được giao năm 2015 (theo kế hoạch thực hiện năm 2021, cắt giảm 599 người làm việc theo kế hoạch của Bộ Nội vụ giao; sau 06 năm thực hiện, việc tinh giản biên chế của tỉnh Điện Biên đã đạt được 9,65% theo kế hoạch của Bộ Nội vụ giao hằng năm và không đề xuất giảm tăng thêm).
2.4. Về sắp xếp đơn vị hành chính, thôn, bản, đội, tổ dân phố

- Đã hoàn thành Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể là: Sáp nhập 04 xã Mường Phăng, Pá Khoang, Nà Nhạn, Nà Tấu và một phần của xã Thanh Luông, Thanh Hưng thuộc huyện Điện Biên để mở rộng thành phố Điện Biên Phủ; sáp nhập 15 thôn, bản của xã Mường Báng đề mở rộng thị trấn Tủa Chùa; sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng, lấy tên là xã Thanh Minh (Đề án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp thứ 39). Sau khi sắp xếp, sáp nhập đã giảm 01 xã, hiện nay toàn tỉnh có 129 xã, phường, thị trấn (trước khi sắp xếp, sáp nhập thì toàn tỉnh có 130 xã, phường, thị trấn). 

- Đã hoàn thành Đề án sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cụ thể: Đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập 735 thôn, bản, đội, tổ dân phố để thành lập mới 363 thôn, bản, tổ dân phố; giảm 372 thôn, bản, tổ dân phố (trước khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh có 1.813 thôn, bản, đội, tổ dân phố; sau khi sắp xếp, sáp nhập còn lại 1.441 thôn, bản, đội, tổ dân phố). Qua sắp xếp, sáp nhập thì số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố là 17.398 người/1.441 thôn, bản, tổ dân phố.
- Trước khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ thì số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 3.070 người/130 xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 2.685 người/130 xã. Sau khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND thì số lượng cán bộ, công chức cấp xã là 2.791 người/129 xã (giảm 01 xã do sáp nhập xã Thanh Minh và xã Tà Lèng); người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1380 người/129 xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố là 4.323 người/1.441 thôn, bản, tổ dân phố; theo đó số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm so với quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không huyên trách ở cấp xã là 279 người, đạt tỷ lệ 9,10%; người hoạt động không chuyên trách cấp xã giảm 1.305 người/129 xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 48,6%; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố giảm 13.075 người so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, đạt tỷ lệ 75,2%.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí lực lượng Công an chính quy tại 115/115 xã, đạt tỷ lệ 100%.

C. KẾ HOẠCH GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021
Đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số người làm việc được Bộ Nội vụ giao tinh giản hằng năm là rất lớn (bình quân trên 400 người/năm), năm 2021 là 599 người làm việc. Để đảm bảo giảm được số lượng tối thiểu 10% thì phần lớn số lượng người làm việc cắt giảm tinh giản biên chế tập trung chủ yếu vào sự nghiệp giáo dục, y tế và một số Sở được giao và sử dụng số lượng người làm việc lớn. Mặc dù đội ngũ giáo viên, nhân viên y tế còn thiếu nhiều người làm việc so với định mức nhưng vẫn phải thực hiện tinh giản để đảm bảo theo kế hoạch của Bộ Nội vụ giao; UBND tỉnh đã nhiều lần đề xuất với Bộ Nội vụ nhưng chưa được Bộ Nội vụ chấp thuận.

Vì vậy, để thực hiện việc tinh giản theo kế hoạch của Bộ Nội vụ giao năm 2021, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét giao số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021, cụ thể như sau:

Tổng số người làm việc được giao năm 2021 là 20.470 người, giảm 599 người làm việc so với số người làm việc được giao năm 2020. Dự kiến giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021 gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh

1.1. Sở Y tế (gồm: 04 bệnh viện, 01 Trường Cao đẳng, 04 Trung tâm tuyến tỉnh; 10 Trung tâm y tế tuyến huyện):

- Năm 2015 được giao 3.535 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 3.200 người làm việc, đã thực hiện 3.064 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 3.140 người làm việc, giảm 60 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 395 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 11,17% sau 06 năm thực hiện). 

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm: 01 Trường Cao đẳng, 24 Trường THPT, 09 Trường DTNT, 03 đơn vị sự nghiệp khác)

- Năm 2015 được giao 2.169 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.955 người làm việc, đã thực hiện 1.727 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.830 người làm việc, giảm 125 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 339 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 15,63% sau 06 năm thực hiện; còn 103 người làm việc chưa sử dụng). 

1.3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (08 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 332 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 300 người làm việc, đã thực hiện 293 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 298 người làm việc, giảm 02 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 34 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 10,24% sau 06 năm thực hiện). 

1.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (10 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 198 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 171 người làm việc, đã thực hiện 163 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 171 người làm việc, giữ nguyên số lượng người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 27 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 13,64% sau 06 năm thực hiện). 

1.6. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

- Năm 2015 được giao 160 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 143 người làm việc, đã thực hiện 125 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 135 người làm việc, giảm 08 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 25 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 15,63% sau 06 năm thực hiện; còn 76 người làm việc chưa sử dụng). 

1.7. Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

- Năm 2015 được giao 134 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 117 người làm việc, đã thực hiện 111 người làm việc.

- Dự kiến năm 2021: Giao 114 người làm việc, giảm 03 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 20 người làm việc (dự kiến sau khi cắt giảm tỷ lệ đạt 14,93% sau 06 năm thực hiện). 

1.8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (04 đơn vị sự nghiệp, 01 quỹ, 01 tổ quản trang)

- Năm 2015 được giao 162 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 148 người làm việc, đã thực hiện 148 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 146 người làm việc, giảm 02 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 16 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 9,88% sau 06 năm thực hiện). 

1.9. Ban QLDA Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

- Năm 2015 được giao 18 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 10 người làm việc, đã thực hiện 05 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 05 người làm việc, giảm 05 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 13 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 72,22% sau 06 năm thực hiện). 

1.10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Năm 2015 được giao 124 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 112 người làm việc, đã thực hiện 111 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 112 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 12 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 9,68% sau 06 năm thực hiện). 

1.11. Sở Tài nguyên và Môi trường (04 đơn vị sự nghiệp và 02 quỹ)

- Năm 2015 được giao 79 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 69 người làm việc, đã thực hiện 67 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 69 người làm việc, giữ nguyên số lượng người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 10 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 12,66% sau 06 năm thực hiện). 

1.12. Văn phòng UBND tỉnh (02 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 53 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 48 người làm việc, đã thực hiện 44 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 47 người làm việc, giảm 01 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 06 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 11,32% sau 06 năm thực hiện). 

1.13. Sở Công thương (03 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 38 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 34 người làm việc, đã thực hiện 31 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 34 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 04 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 10,39% sau 06 năm thực hiện). 

1.14. Sở Tư pháp (03 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 37 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 35 người làm việc, đã thực hiện 34 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 35 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 02 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 5,41% sau 06 năm thực hiện). 

1.15. Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông)

- Năm 2015 được giao 20 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 19 người làm việc, đã thực hiện 19 người làm việc (hiện tại số người làm việc hiện có bằng số lượng người làm việc được giao);

- Năm 2021: Giao 19 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 01 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 5% sau 06 năm thực hiện). 

1.16. Sở Khoa học và Công nghệ (02 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 23 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 22 người làm việc, đã thực hiện 21 người làm việc;

- Năm 2021: Giao 22 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020; tổng số tinh giản cả kỳ là 01 người làm việc (tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 4,35% sau 06 năm thực hiện). 

1.17. Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư)

- Năm 2015 được giao 12 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 11 người làm việc, đã thực hiện 11 người làm việc (hiện tại số người làm việc hiện có bằng số lượng người làm việc được giao);

- Năm 2021: Giao 11 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020. Dự kiến khi thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, nếu cân đối được thì sẽ giao tăng thêm 04 người làm việc để giữ nguyên Trung tâm Xúc tiến đầu tư, không thực hiện việc giải thể đơn vị sự nghiệp này (theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì tiêu chí để thành lập hoặc không giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị phải được bố trí giao tối thiểu là 15 người làm việc).

1.17. Sở Nội vụ (Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

- Năm 2015 được giao 11 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 11 người làm việc, đã thực hiện 11 người làm việc (hiện tại số người làm việc hiện có bằng số lượng người làm việc được giao);

- Năm 2021: Giao 11 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020. Dự kiến khi thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, nếu cân đối được sẽ giao tăng thêm 04 người làm việc để giữ nguyên Trung tâm Lưu trữ lịch sử, không thực hiện việc giải thể đơn vị sự nghiệp này (theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP thì tiêu chí để thành lập hoặc không giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị phải được bố trí giao tối thiểu là 15 người làm việc).

1.18. Sở Xây dựng (02 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 30 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 31 người làm việc, đã thực hiện 31 người làm việc (hiện tại số người làm việc hiện có bằng số lượng người làm việc được giao);

- Năm 2021: Giao 31 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (tỷ lệ cắt giảm = 0%). Đơn vị sẽ thực hiện tinh giản biên chế sau khi triển khai thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

1.19. Sở Giao thông vận tải (02 đơn vị sự nghiệp)

- Năm 2015 được giao 27 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 28 người làm việc, đã thực hiện 28 người làm việc (hiện tại số người làm việc hiện có bằng số lượng người làm việc được giao);

- Năm 2021: Giao 28 người làm việc, giữ nguyên số người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (tỷ lệ cắt giảm = 0%). Đơn vị sẽ thực hiện tinh giản biên chế sau khi triển khai thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

2.1. UBND huyện Điện Biên
- Năm 2015 được giao 2.249 người làm việc (đã điều chỉnh chuyển 492 người làm việc thuộc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Điện Biên Phủ do thực hiện việc chuyển 04 xã của huyện Điện Biên về thành phố Điện Biên Phủ);

- Năm 2020 được giao 2.040 người làm việc, đã thực hiện 1.934 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 25 người làm việc sự nghiệp giáo dục năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.964 người làm việc, giảm 76 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 75 người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 01 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 285 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 12,67% sau 06 năm thực hiện).

2.2. UBND thị xã Mường Lay
- Năm 2015 được giao 445 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 393 người làm việc, đã thực hiện 345 người làm việc;

- Dự kiến năm 2021: Giao 391 người làm việc, giảm 02 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 54 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 12,13% sau 06 năm thực hiện). 

2.3. UBND huyện Mường Chà
- Năm 2015 được giao 1.736 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.587 người làm việc, đã thực hiện 1.544 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 21 người làm việc sự nghiệp huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.539 người làm việc, giảm 48 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 45 người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 03 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 197 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 11,35% sau 06 năm thực hiện).  

2.4. UBND huyện Điện Biên Đông
- Năm 2015 được giao 1.985 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.831 người làm việc, đã thực hiện 1.796 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 33 người làm việc sự nghiệp giáo dục huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.780 người làm việc, giảm 51 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 50 người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 01 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 205 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 10,33% sau 06 năm thực hiện). 

2.5. UBND huyện Mường Ảng
- Năm 2015 được giao 1.157 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.085 người làm việc, đã thực hiện 1.019 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 24 người làm việc sự nghiệp giáo dục huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.039 người làm việc, giảm 46 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo); tổng số tinh giản cả kỳ là 118 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 10,2% sau 06 năm thực hiện). 

2.6. UBND huyện Tuần Giáo
- Năm 2015 được giao 2.218 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 2.046 người làm việc, đã thực hiện 1.951 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 20 người làm việc sự nghiệp giáo dục huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.994 người làm việc, giảm 52 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo); tổng số tinh giản cả kỳ là 224 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 10,1% sau 06 năm thực hiện). 

2.7. UBND huyện Tủa Chùa
- Năm 2015 được giao 1.268 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.249 người làm việc, đã thực hiện 1.189 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 80 người làm việc sự nghiệp giáo dục huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.197 người làm việc, giảm 52 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 50 người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 02 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 71 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 5,6% sau 06 năm thực hiện). 

2.8. UBND thành phố Điện Biên Phủ
- Năm 2015 được giao 1.580 người làm việc (đã điều chỉnh tiếp nhận 492 người làm việc từ huyện Điện Biên);

- Năm 2020 được giao 1.538 người làm việc, đã thực hiện 1.507 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 34 người làm việc sự nghiệp thành phố năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.523 người làm việc, giảm 15 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo); tổng số tinh giản cả kỳ là 57 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 3,61% sau 06 năm thực hiện). 

2.9. UBND huyện Mường Nhé
- Năm 2015 được giao 1.268 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.251 người làm việc, đã thực hiện 1.181 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 100 người làm việc sự nghiệp giáo dục huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.223 người làm việc, giảm 28 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 27 người làm việc của sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 01 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 45 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 3,55% sau 06 năm thực hiện). 

2.10. UBND huyện Nậm Pồ
- Năm 2015 được giao 1.585 người làm việc;

- Năm 2020 được giao 1.585 người làm việc, đã thực hiện 1.564 người làm việc (được điều chỉnh số lượng người làm việc từ các đơn vị khác, tăng 108 người làm việc sự nghiệp huyện năm 2018);

- Dự kiến năm 2021: Giao 1.562 người làm việc, giảm 23 người làm việc so với số lượng người làm việc đã giao năm 2020 (giảm 22 người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; 01 người làm việc của sự nghiệp khác trực thuộc); tổng số tinh giản cả kỳ là 23 người làm việc (dự kiến tỷ lệ sau khi cắt giảm đạt 1,45% sau 06 năm thực hiện). 

3. Giao số lượng người làm việc cho các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên

Giao giữ nguyên số lượng người làm việc năm 2021 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; trong đó:

+ Ban Quản lý dự án Các công trình giao thông 32 người làm việc;

+ Ban Quản lý dự án Các công trình dân dụng và công nghiệp 32 người làm việc;

+ Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 người làm việc.

III. GIAO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2021
Thực hiện Văn bản số 4288/BNV-TCBC ngày 19/8/2020 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Điện Biên năm 2021; theo đó năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ cắt giảm 59 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Điện Biên so với số hợp đồng lao động được giao năm 2020. Sau khi tổ chức rà soát và thống nhất với các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cắt giảm 59 chỉ tiêu hợp đồng và giao 1.094 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh
1.1. Giao 154 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Giáo dục và Đào tạo, giảm 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

1.2. Giao 71 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Y tế, giảm 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

1.3. Giao 24 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.4. Giao 27 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.5. Giao 12 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Giao thông vận tải, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.6. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.7. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tư pháp, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.8. Giao 07 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Công thương, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.9. Giao 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng HĐND tỉnh, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.10. Giao 10 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng UBND tỉnh, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.11. Giao 13 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Nội vụ, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.12. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.13. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Xây dựng, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.14. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Thanh tra tỉnh, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.15. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Ban Dân tộc tỉnh, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.16. Giao 02 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Ngoại vụ, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.17. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tài chính, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.18. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Thông tin và Truyền thông, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.19. Giao 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Khoa học và Công nghệ, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.20. Giao 03 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.
1.21. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.22. Giao 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

1.23. Giao 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, giữ nguyên số chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố
2.1. Giao 94 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND thành phố Điện Biên Phủ (đã tiếp nhận 28 chỉ tiêu hợp đồng lao động của huyện Điện Biên), giảm 04 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.2. Giao 16 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND thị xã Mường Lay, giữ nguyên chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2019.

2.3. Giao 66 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Điện Biên (đã điều chuyển 28 chỉ tiêu hợp đồng lao động cho thành phố Điện Biên Phủ), giảm 06 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.4. Giao 93 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Điện Biên Đông, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.5. Giao 72 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Chà, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.6. Giao 81 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Nhé, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.7. Giao 70 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Tuần Giáo, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.8. Giao 67 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Tủa Chùa, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.9. Giao 75 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Mường Ảng, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

2.10. Giao 79 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho UBND huyện Nậm Pồ, giảm 05 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giao năm 2020.

IV. GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THUỘC TỈNH NĂM 2021
Năm 2021, đề nghị giữ nguyên 64 người làm việc đã giao cho các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020 (Có phụ lục 01, phụ lục 02 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi kèm theo)
Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị; giao số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2021. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.
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